	 Nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2006

	
	
	
	
	
	Nghìn tấn, triệu USD

	 
	 
	Thực hiện
4 tháng
năm 2006
	Ước tính
tháng 5
năm 2006
	Cộng dồn
5 tháng
năm 2006
	5 tháng đầu năm
2006 so với cùng 
kỳ năm 2005 (%)

	 
	
	
	
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRỊ GIÁ
	
	12414
	
	3600
	
	16014
	
	107.3

	
	Khu vực kinh tế trong nước
	
	7684
	
	2240
	
	9924
	
	101.8

	
	Khu vực có vốn đầu tư NN
	
	4730
	
	1360
	
	6090
	
	117.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ô tô(*) 
	
	111
	40
	67
	
	178
	
	42.5

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	5.6
	89.4
	2.6
	31.6
	8.2
	121.0
	98.9
	93.0

	
	Máy móc, thiết bị,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dụng cụ  và phụ tùng
	
	1851
	
	550
	
	2401
	
	113.2

	
	Điện tử, máy tính và linh kiện
	
	600
	
	165
	
	765
	
	117.2

	
	Xăng dầu 
	3574
	1784
	950
	520
	4524
	2304
	89.4
	117.8

	
	Sắt thép 
	1577
	741
	500
	291
	2077
	1032
	93.6
	82.2

	
	    Trong đó: Phôi thép
	552
	193
	200
	76
	752
	269
	90.0
	82.0

	
	Phân bón 
	824
	183
	300
	92
	1124
	275
	104.6
	115.0

	
	    Trong đó: Urê
	155
	37
	35
	8
	190
	45
	61.6
	57.2

	
	Chất dẻo 
	423
	542
	120
	150
	543
	692
	126.8
	127.5

	
	Hóa chất 
	
	301
	
	68
	
	369
	
	106.9

	
	Sản phẩm hoá chất
	
	306
	
	85
	
	391
	
	121.1

	
	Tân dược
	
	172
	
	50
	
	222
	
	127.0

	
	Thuốc trừ sâu 
	
	100
	
	28
	668
	128
	
	124.1

	
	Giấy
	228
	151
	60
	42
	288
	193
	127.8
	139.5

	
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da
	
	641
	
	200
	
	841
	
	96.2

	
	Vải
	
	872
	
	300
	
	1172
	
	134.3

	
	Sợi dệt 
	98
	151
	30
	47
	128
	198
	144.2
	133.6

	
	Bông 
	53
	63
	16
	19
	69
	82
	100.3
	109.0

	
	Thức ăn gia súc và NPL
	
	189
	
	50
	
	239
	
	93.8

	
	Lúa mỳ
	421
	69
	200
	33
	621
	102
	116.7
	107.8

	
	Gỗ và NPL gỗ
	
	196
	
	55
	
	251
	
	107.8

	
	Sữa và sản phẩm sữa
	
	103
	
	25
	
	128
	
	97.4

	
	Dầu mỡ động thực vật
	
	78
	
	22
	
	100
	
	133.0

	
	Xe máy(*)
	
	163
	
	41
	
	204
	
	88.6

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	19.0
	23.3
	4.0
	5.3
	23.0
	28.6
	133.7
	123.3

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (*) Nghìn chiếc, triệu USD
	
	
	
	
	
	
	
	


